
TT Họ và tên Quê quán

Đối tƣơng 

(Thƣơng 

binh/liệt sỹ)

Nơi cƣ trú cả thƣơng 

binh, thân nhân liệt 

sỹ

Thân nhân 

hoặc ngƣời 

thờ cúng

Năm hi 

sinh/bị 

thƣơng

Nơi an táng của 

liệt sỹ (Nếu có)
Ghi chú

1 Lê Minh Thuyển
Xã Thạch Nam, 

Thạch Hà, Hà tĩnh
Liệt sỹ

Xã Hộ Độ, huyện Lộc 

Hà, Hà Tĩnh
Lê Thị Đệ 1979

Nghĩa trang Đài 

Nài ,TP Hà Tĩnh

Nơi nhận:

- Phòng Lao động TB & XH huyện;

- Lưu VT;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trƣơng Bá Khanh

HI SINH TẠI TỈNH LÀO CAI TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1979-1988

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HỘ ĐỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH THƢƠNG BINH, LIỆT SỸ

Số:        /BC-UBND



TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Nam/nữ Địa chỉ

Cấp bực/chức vụ 

(nếu có)

Năm nhập 

ngũ, tham 

gia cách 

mạng

Tóm tắt hoàn 

cảnh gia đình
Số điện thoại

1 Trương Quang Khoát 01/08/1953 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung úy 05/1972 bình thường 0947631552

2 Nguyễn Thị Vịnh 1956 Nữ Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Chiến sỹ binh nhất 3/1975 bình thường 0947631698

3 Nguyễn Trọng Thịnh 1957 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh H3, y tế 3/1975 Bình thường 0973860564

4 Trần Đức Hồng 1941 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thượng úy 2/1960 Bình thường 0393047154

5 Trương Duy Tòng 1948 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Chiến sỹ 1969 Bình thường 0942933706

6 Võ Viết Lượng 1949 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thượng úy 1967 Bình thường 0375300338

7 Nguyễn Công Luận 1949 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Chiến sỹ 1969 Bình thường 0326496002

8 Trương Văn Hóa 1947 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thiếu úy 1969 Bình thường 0326807280

9 Nguyễn Thị Cần 1948 Nữ Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh y tá 1965 Bình thường 0326807281

10 Trương Văn Châu 1946 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thượng úy 1971 Bình thường 0913962366

11 Nguyễn Thắng Lợi 10/09/1951 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Tiểu đoàn trưởng 12/1969 bình thường 0985227543

12 Nguyễn Văn Bé 10/09/1952 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Hạ sỹ 9/1971 bình thường 0329135875

13 Nguyễn Văn Trinh 10/03/1955 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 12/1972 Bình thường 0348611934

14 Phan Thuần 06/07/1940 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Đại đội trưởng 1953 Bình thường 0972169580

15 Trương Thị Thanh 10/08/1957 Nữ Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Chiến sỹ 3/1975 Bình thường 0983558273

ĐANG SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỘ ĐỘ

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HỘ ĐỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



16 Trương Quang Thọ 05/10/1984 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung đội trưởng 3/1975 Bình thường

17 Nguyễn Đình Tuế 05/10/1952 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Binh nhất 4/1974 Bình thường 0862214692

18 Lê Thái Nguyên 20/09/1954 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thiếu úy 2/1972 Bình thường 0395325277

19 Trần Văn Niêm 29/01/1945 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Đại úy 6/1963 Bình thường 0385550678

20 Trương Văn Thao 22/12/1954 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 3/1973 Bình thường 0383754711

21 Trần Đình Phong 1953 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh trung sỹ 3/1972 Bình thường

22 Nguyễn Văn Hiên 11/11/1952 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 6/1974 Bình thường 0766752827

23 Lê Đình Hồng 10/12/1945 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung úy 8/1965 Bình thường 0977267302

24 Nguyễn Ngọc Huê 1952 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Đại úy 5/1972 Bình thường 0972271306

25 Trương Bá Lợi 03/04/1957 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thượng sỹ 3/1975 Bình thường 0982782597

26 Đào Xuân Hãn 05/05/1953 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 6/1972 Bình thường 0388177372

27 Nguyễn Thị Đồng 10/10/1953 Nữ Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Hạ sỹ 6/1972 Bình thường

28 Trần Đình Dung 10/10/1953 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 6/1972 Bình thường 0989187403

29 Nguyễn Danh Lân 03/02/1955 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung úy 3/1975 Bình thường 0963703195

30 Nguyễn Văn Đấu 03/02/1947 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung úy 8/1967 Bình thường 0915228997

31 Trương Văn Dinh 30/04/1955 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 6/1974 Bình thường 0948781804

32 Trương Quang Tầm 08/9/1957 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thượng sỹ 3/1975 Bình thường 0944163976

33 Trương Quang Thanh 01/10/1945 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Chuẩn úy 12/1969 Bình thường 0827013254

34 Nguyễn Ngọc Tiến 1952 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung úy 1970 Bình thường 0985627143

35 Lê Thế Thạch 1956 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Hạ sỹ 1973 Bình thường 0397506597

36 Trương Bá Ứng 1954 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung úy 1975 Bình thường 0865717655

37 Nguyễn Văn Du 1954 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Hạ sỹ 1975 Bình thường



38 Trần Đình Chinh 1953 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 1975 Bình thường 0985865688

39 Trương Hữu Tiến 1955 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 1972 Bình thường 0947202736

40 Trương Bá Nhung 1956 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Hạ sỹ 1975 Bình thường 09784215581

41 Nguyễn Văn Doãn 1952 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thiếu úy 1972 Bình thường 0978825620

42 Phạm Văn Quyến 1955 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 1974 Bình thường 0389205364

43 Phạm Văn Đức 1956 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Chiến sỹ 5/1972 Bình thường 0336691134

44 Nguyễn Quốc Huy 15/10/1950 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung úy 2/1972 Bình thường 0353765504

45 Phan Đình Vịnh 05/10/1952 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Trung sỹ 5/1972 Bình thường 0326391131

46 Phan Kế Tứ 10/10/1947 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Đại úy 2/1968 Bình thường 0372520329

47 Phan đình Bé 10/07/1954 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Hạ sỹ, y tá 12/1972 Bình thường 0375616029

48 Nguyễn Xuân Toản 1936 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh CB trưởng 2/1960 Bình thường 0978154572

49 Lê Văn Bé 1946 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thượng úy 1966 Bình thường 0988368149

50 Phan Đình Đào 1956 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Thượng sỹ 3/1975 Bình thường 0836675856

51 Lê Quang Thuyên 1956 Nam Xã Hộ Độ, Lộc Hà, Hà tĩnh Hạ sỹ 1974 Bình thường 0399304603

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trƣơng Bá Khanh

Nơi nhận:

- Phòng Lao động TB & XH huyện;

- Lưu VT;



Ghi 

chú

ĐANG SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HỘ ĐỘ

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ TRỰC TIẾP THAM GIA CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 
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